MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II- NĂM HỌC 2019- 2020
MÔN TOÁN - LỚP 8 (thời gian làm bài 60 phút- không kể thời gian giao đề)
DỰ THẢO

	Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biêt
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Thấp
	Cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1. Phương trình bậc nhất một ẩn.
	​Nhận dạng phương trình bậc nhất một ẩn; Tìm ĐKXĐ của phương trình, xác định được tập nghiệm của phương trình tích đơn giản; Biểu diễn một đại lượng bằng biểu thức chứa ẩn.
	Áp dụng quy tắc biến đổi tương đương để giải được phương trình đưa được về dạng phương trình bậc nhất một ẩn.
	Giải phương trình chứa ẩn ở mẫu.
	
	

	Số câu
	4
	
	
	1
	
	1
	
	
	6

	Số điểm
	1.(3)
	
	
	0.75
	
	0,5
	
	
	2,58(3)

	2. Bất phương trình bậc nhất một ẩn.
	Nhận dạng 2 BPT tương đương; Xác định được tập nghiệm của BPT bậc nhất một ẩn; Biểu diễn tập nghiệm của BPT trên trục số.
	Giải được các BPT quy về BPT bậc nhất một ẩn, biểu diễn được tập nghiệm của BPT trên trục số.


	Dùng liên hệ giữa thứ tự và phép cộng để biến đổi một bất đẳng thức. 


	
	

	Số câu
	3
	
	
	1
	
	1
	 
	 
	5

	Số điểm
	1.00
	
	
	0.75
	
	0.5
	 
	 
	2,25

	3. Tam giác đồng dạng.-
	Dựa vào ĐL Ta-let, tính chất đường phân giác xác định tỉ số bằng nhau; Dùng được hệ quả của định lý Ta- let tính độ dài đoạn thẳng; Nhận biết hai tam giác đồng dạng.
	C/m  hai t/g đồng dạng và dựa vào quan hệ đồng dạng để suy ra một mệnh đề khác hoặc tính độ dài một cạnh nào đó trong hình vẽ +(Hình vẽ câu tự luận).
	C/m  các mối quan hệ của các yếu tố hình học. (VD: hai đoạn thẳng bằng nhau, hai góc bằng nhau hoặc Chúng minh hệ thức về độ dài thông qua c/m hai tam giác đồng dạng.) 
	Vận dụng linh hoạt các tính chất hình học vào giải toán. 
	

	Số câu
	4
	 
	
	2
	
	1
	 
	1
	7

	Số điểm
	1.(3)
	 
	
	1, 5
	
	0,5
	 
	0,5
	3,8(3)

	4. Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều.
	Nhận biêt các mối quan hệ giữa đường  thẳng và đường thẳng, đường thẳng và mặt phẳng, mặt phẳng và mặt phẳng trong không gian; Tính thể tích hình LTĐ hoặc hình chóp đều.
	
	
	
	

	Số câu
	4
	
	
	
	
	
	
	
	4

	Số điểm
	1.(3)
	
	
	
	
	
	
	
	1,(3)

	TS câu
	15
	4
	3
	1
	23

	TS điểm
	5
	3
	1,5
	0,5
	10

	Tỉ lệ
	50%
	30%
	15%
	5%
	100%


Ghi chú: - Hình vẽ được xem là 1 câu ở mức thông hiểu ...

   - Các bài tập kiểm tra việc nhớ các kiến thức (công thức, quy tắc,...) được xem ở  mức nhận biết.


   - Các bài  tập có tính áp dụng kiến thức (theo quy tắc, thuật toán quen thuộc, tương tự SGK...) được xem ở mức thông hiểu.


   - Các bài tập cần sự liên kết các kiến thức được xem ở mức vận dụng thấp; có sự linh hoạt, sáng tạo được xem ở mức vận dụng cao.
